	UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG THCS CHIẾN THẮNG
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I . NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: TOÁN 7

Hình thức kiểm tra: Bài viết trên giấy

(Thời gian làm bài: 90 phút).




I. Trắc nghiệm (3đ): 

Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. [image: image2.png](—2)*



có giá trị

A. -16
B. 8
C. 16
D. -8




Câu 2. Cách viết nào sau đây là đúng:

A. 
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Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một góc so le trong bằng nhau thì:

A. a//b
B. a cắt b
C. a
[image: image9.wmf]^

b

D. a (b

Câu 4. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x 

A. (-1; -2)
B. (
[image: image10.wmf]1
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C. (0;2)

D. (-1;2)

Câu 5. Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y đối với x:
A. 
[image: image11.wmf]1
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B. 3
C. 75

D. 10

Câu 6. Tam giác ABC vuông tại A ta có: 

A. [image: image13.png]



B. [image: image15.png]


        C. [image: image17.png]


        D. [image: image19.png]o,
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Câu 7: Kết quả của phép tính 68:66  
A. 1214
 B.614 
C. 648
 D. 36
Câu 8: Số 9,56327 được làm tròn đến số thập phân thứ nhất
             A. 9,5633 
B. 9,5632                                                                 
C.9,6  
D. 9,5

Câu 9 : Nếu                 
[image: image20.wmf]x9

=

thì x= ?
A.9 
B. 3 
C.81 
D.18  
Câu 10: Cho tam giác ABC có [image: image22.png]


,  [image: image24.png]


 thì số đo góc ngoài của tam giác tại đỉnh C

A. 650
 B. 700
 C. 1150
 D.450
Câu 11: Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, nếu x = 2, y= 6 thì hệ số tỉ lệ

   A.3                      
B.-3                  
C. 12                        
D. -12

Câu 12: Tam giác ABC có [image: image26.png]s




, [image: image28.png]


. Số đo góc B là: 

          A. 440                                   
 B. 320
C. 270                  
 D. 220

Câu 13: Cách phát biểu nào sau đây diễn đạt đúng tính chất góc ngoài của tam giác:
      A. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong.

      B. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

      C. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng ba góc trong.

       D.Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng một góc trong và một góc kề với nó.

Câu 14: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

A. Hai góc so le trong bằng nhau



B. Hai góc đồng vị bù nhau

C. Hai góc trong cùng phía bằng nhau


D. Hai góc trong cùng phía phụ nhau

Câu 15: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 
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[image: image30.wmf]6

2

-

                                 B. 
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II. Tự luận (7đ): 
Bài 1 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:
a) A = 
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b) B = 
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Bài 2 (1,0 điểm). Tìm x biết:

                   a) 3x – 2 = 25                              b) 
[image: image36.wmf]12
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Bài 3 (1 điểm). Lớp 7A có 36 học sinh, lớp 7B có 42 học sinh, lớp 7C có 39 học sinh. Ba lớp 7A, 7B, 7C phải chăm sóc 78 cây xanh. Tính số cây mỗi lớp phải chăm sóc biết rằng: số cây mỗi lớp phải chăm sóc tỉ lệ với sĩ số học sinh?

Bài 4 (3 điểm). 
Cho[image: image37.wmf]ΔABC

 có A = 900. Kẻ AH vuông góc với BC (H[image: image38.wmf]Î

BC). Trên nửa mặt                                 phẳng bờ BC không chứa điểm A, kẻ tia Bx vuông góc với BC, trên tia Bx lấy điểm D sao cho BD = AH. Chứng minh rằng:
a) [image: image39.wmf]ΔAHB = ΔDBH


b) AB // DH

c)  Tính ACB ,biết BAH = 350.
Bài 5: ( 1,0 điểm):
 Tìm  giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A =  [image: image40.wmf]25
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C. HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	B
	C
	D
	C
	C
	C
	C
	D
	B
	A
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

	Phần
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	a) 
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	b) B = 
[image: image42.wmf]3115
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	0,5

	Câu 2
	a) Ta có:  3x = 25 +2  ( 3x = 27 

              (3x = 33 ( x = 3    
	0,25

0,25

	
	[image: image43.png]



[image: image44.png]



[image: image45.png]



	0,25

0,25

	Câu 3
	Gọi số cây lớp 7a, 7b, 7c phải trồng lần lượt là: a(cây); b (cây); c (cây) ( a; b; c ∈N*)

Theo bài ra ta có:


[image: image46.wmf]364239
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 và a + b +c = 78

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Có: 
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( Thỏa mãn)
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[image: image50.wmf]2

26

393

c

c

==>=

( Thỏa mãn)

Vậy số cây lớp 7a; 7b;7c phải chăm sóc lần lượt là: 24 cây; 28 cây; 26 cây.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 4
	Vẽ hình và ghi GT – KL
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	a) Xét ∆AHB và ∆DBH có

           AH = BD (gt)

           DBH  = AHC  = 900
           BH là cạnh chung

  => [image: image52.wmf]ΔAHB = ΔDBH

 (c-g-c)                                         
	1



	
	
b) Vì [image: image53.wmf]ΔAHB = ΔDBH

(Câu a) nên  ABH = BHD (Hai góc 

tương ứng) mà ABH và BHD ở vị trí so le trong
=> AB // DH   (Dấu hiệu nhận biết)                                                                   
	1

	
	c) Xét ∆AHB có ABH + BAH = 900

                       => ABH  = 900 – 350 = 550
    

Xét ∆ABC có ABH + ACB =900

                       =>ACB = 900 – 550  = 350 

                        Vậy ACB  = 350
	0,5

	Câu 5
	 A= [image: image54.wmf]25
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Giá trị nhỏ nhất của A = 3 ( (x – 2)(5 – x) [image: image58.wmf]³

 0  (  5 [image: image59.wmf]³

x   [image: image60.wmf]³
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Ghi chú:  Học sinh làm theo cách khác nếu đúng thì cho điểm tối đa ứng với câu đó
PAGE  
Trang 4
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